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ĐƠN GIÁ

 (chưa VAT 

8%)

I THANG CÁP -THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 1.0MM

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.0 3C-TU100x50-S1.0 m 1 81.248          

2 Cút nối L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x50-S1.0 Chiếc 1 81.248          

3 Co Lên CL sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x50-S1.0 Chiếc 1 81.248          

4 Co Xuống  CX  sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x50-S1.0 Chiếc 1 81.248          

5 Cút nối chữ T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x50-S1.0 Chiếc 1 105.622        

6 Cút nối chữ X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x50-S1.0 Chiếc 1 121.871        

7 Cút nối chữ Z  sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-Z100x50xH100-S1.0 Chiếc 1 162.495        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.0 3C-TU100x75-S1.0 m 1 105.857        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x75-S1.0 Chiếc 1 105.857        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x75-S1.0 Chiếc 1 105.857        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x75-S1.0 Chiếc 1 105.857        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x75-S1.0 Chiếc 1 137.614        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x75-S1.0 Chiếc 1 158.786        

7 Cút nối chữ Z  sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-Z100x75xH150-S1.0 Chiếc 1 211.715        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.0 3C-TU100x100-S1.0 m 1 129.407        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x100-S1.0 Chiếc 1 129.407        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x100-S1.0 Chiếc 1 129.407        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x100-S1.0 Chiếc 1 129.407        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x100-S1.0 Chiếc 1 168.229        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x100-S1.0 Chiếc 1 317.572        

7 Cút nối chữ Z  sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-Z100x100xH200-S1.0 Chiếc 1 258.815        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.0 3C-TU150x50-S1.0 m 1 88.136          

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU150x50-S1.0 Chiếc 1 88.136          

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU150x50-S1.0 Chiếc 1 88.136          

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU150x50-S1.0 Chiếc 1 88.136          

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU150x50-S1.0 Chiếc 1 114.577        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU150x50-S1.0 Chiếc 1 388.222        

7 Cút nối chữ Z  sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-Z150x50xH100-S1.0 Chiếc 1 176.272        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0 3C-TU150x75-S1.0 m 1 111.686        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU150x75-S1.0 Chiếc 1 111.686        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU150x75-S1.0 Chiếc 1 111.686        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU150x75-S1.0 Chiếc 1 111.686        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU150x75-S1.0 Chiếc 1 145.192        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU150x75-S1.0 Chiếc 1 264.408        

7 Cút nối chữ Z  sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-Z150x50xH100-S1.0 Chiếc 1 223.372        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.0 3C-TU150x100-S1.0 m 1 135.236        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU150x100-S1.0 Chiếc 1 135.236        
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3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU150x100-S1.0 Chiếc 1 135.236        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU150x100-S1.0 Chiếc 1 135.236        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU150x100-S1.0 Chiếc 1 175.807        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU150x100-S1.0 Chiếc 1 202.854        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.0 3C-TU200x50-S1.0 m 1 93.965          

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x50-S1.0 Chiếc 1 93.965          

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x50-S1.0 Chiếc 1 93.965          

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x50-S1.0 Chiếc 1 93.965          

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x50-S1.0 Chiếc 1 122.154        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x50-S1.0 Chiếc 1 140.947        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0 3C-TU200x75-S1.0 m 1 117.515        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x75-S1.0 Chiếc 1 117.515        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x75-S1.0 Chiếc 1 117.515        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x75-S1.0 Chiếc 1 117.515        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x75-S1.0 Chiếc 1 152.769        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x75-S1.0 Chiếc 1 176.272        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0 3C-TU200x100-S1.0 m 1 141.065        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x100-S1.0 Chiếc 1 141.065        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x100-S1.0 Chiếc 1 141.065        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x100-S1.0 Chiếc 1 141.065        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x100-S1.0 Chiếc 1 183.384        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x100-S1.0 Chiếc 1 211.597        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0 3C-TU250x50-S1.0 m 1 99.793          

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x50-S1.0 Chiếc 1 99.793          

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x50-S1.0 Chiếc 1 99.793          

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x50-S1.0 Chiếc 1 99.793          

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x50-S1.0 Chiếc 1 129.731        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x50-S1.0 Chiếc 1 149.690        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0 3C-TU250x75-S1.0 m 1 123.343        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x75-S1.0 Chiếc 1 123.343        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x75-S1.0 Chiếc 1 123.343        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x75-S1.0 Chiếc 1 123.343        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x75-S1.0 Chiếc 1 160.346        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x75-S1.0 Chiếc 1 185.015        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.0 3C-TU250x100-S1.0 m 1 146.893        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x100-S1.0 Chiếc 1 146.893        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x100-S1.0 Chiếc 1 146.893        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x100-S1.0 Chiếc 1 146.893        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x100-S1.0 Chiếc 1 190.961        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x100-S1.0 Chiếc 1 220.340        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.0 3C-TU300x50-S1.0 m 1 105.622        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x50-S1.0 Chiếc 1 105.622        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x50S1.0 Chiếc 1 105.622        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x50-S1.0 Chiếc 1 105.622        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x50-S1.0 Chiếc 1 137.308        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x50-S1.0 Chiếc 1 158.433        



1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.0 3C-TU300x75-S1.0 m 1 129.172        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x75-S1.0 Chiếc 1 129.172        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x75-S1.0 Chiếc 1 129.172        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x75-S1.0 Chiếc 1 129.172        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x75-S1.0 Chiếc 1 167.923        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x75-S1.0 Chiếc 1 193.758        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.0 3C-TU300x100-S1.0 m 1 152.722        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x100-S1.0 Chiếc 1 152.722        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x100-S1.0 Chiếc 1 152.722        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x100-S1.0 Chiếc 1 152.722        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x100-S1.0 Chiếc 1 198.538        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x100-S1.0 Chiếc 1 229.083        

II THANG CÁP -THÉP CT3, SON TĨNH ĐIỆN DÀY 1.2MM

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.2 3C-TU100x50-S1.2 m 1 92.184          

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x50-S1.2 Chiếc 1 92.184          

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x50-S1.2 Chiếc 1 92.184          

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x50-S1.2 Chiếc 1 92.184          

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x50-S1.2 Chiếc 1 119.839        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x50-S1.2 Chiếc 1 138.276        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2 3C-TU100x75-S1.2 m 1 118.560        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x75-S1.2 Chiếc 1 118.560        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x75-S1.2 Chiếc 1 118.560        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x75-S1.2 Chiếc 1 118.560        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x75-S1.2 Chiếc 1 154.128        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x75-S1.2 Chiếc 1 177.840        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2 3C-TU100x100-S1.2 m 1 144.936        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x100-S1.2 Chiếc 1 144.936        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x100-S1.2 Chiếc 1 144.936        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x100-S1.2 Chiếc 1 144.936        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x100-S1.2 Chiếc 1 188.417        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x100-S1.2 Chiếc 1 217.404        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2 3C-TU150x50-S1.2 m 1 98.712          

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x50-S1.2 Chiếc 1 98.712          

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x50-S1.2 Chiếc 1 98.712          

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x50-S1.2 Chiếc 1 98.712          

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x50-S1.2 Chiếc 1 128.326        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x50-S1.2 Chiếc 1 148.068        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2 3C-TU150x75-S1.2 m 1 125.088        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x75-S1.2 Chiếc 1 125.088        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x75-S1.2 Chiếc 1 125.088        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x75-S1.2 Chiếc 1 125.088        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x75-S1.2 Chiếc 1 162.615        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x75-S1.2 Chiếc 1 187.632        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2 3C-TU150x100-S1.2 m 1 151.464        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x100-S1.2 Chiếc 1 151.464        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x100-S1.2 Chiếc 1 151.464        



4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x100-S1.2 Chiếc 1 151.464        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x100-S1.2 Chiếc 1 196.903        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x100-S1.2 Chiếc 1 227.196        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2 3C-TU200x50-S1.2 m 1 105.240        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x50-S1.2 Chiếc 1 105.240        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x50-S1.2 Chiếc 1 105.240        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x50-S1.2 Chiếc 1 105.240        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x50-S1.2 Chiếc 1 136.812        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x50-S1.2 Chiếc 1 157.860        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.2 3C-TU200x75-S1.2 m 1 131.616        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x75-S1.2 Chiếc 1 131.616        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x75-S1.2 Chiếc 1 131.616        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x75-S1.2 Chiếc 1 131.616        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x75-S1.2 Chiếc 1 171.101        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x75-S1.2 Chiếc 1 197.424        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2 3C-TU200x100-S1.2 m 1 157.992        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x100-S1.2 Chiếc 1 157.992        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x100-S1.2 Chiếc 1 157.992        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x100-S1.2 Chiếc 1 157.992        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x100-S1.2 Chiếc 1 205.390        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x100-S1.2 Chiếc 1 236.988        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2 3C-TU250x50-S1.2 m 1 111.768        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x50-S1.2 Chiếc 1 111.768        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x50-S1.2 Chiếc 1 111.768        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x50-S1.2 Chiếc 1 111.768        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x50-S1.2 Chiếc 1 145.299        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x50-S1.2 Chiếc 1 167.652        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2 3C-TU250x75-S1.2 m 1 138.144        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x75-S1.2 Chiếc 1 138.144        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x75-S1.2 Chiếc 1 138.144        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x75-S1.2 Chiếc 1 138.144        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x75-S1.2 Chiếc 1 179.588        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x75-S1.2 Chiếc 1 207.216        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2 3C-TU250x100-S1.2 m 1 164.520        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x100-S1.2 Chiếc 1 164.520        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x100-S1.2 Chiếc 1 164.520        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x100-S1.2 Chiếc 1 164.520        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x100-S1.2 Chiếc 1 213.876        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x100-S1.2 Chiếc 1 246.780        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2 3C-TU300x50-S1.2 m 1 118.296        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x50-S1.2 Chiếc 1 118.296        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x50-S1.2 Chiếc 1 118.296        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x50-S1.2 Chiếc 1 118.296        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x50-S1.2 Chiếc 1 153.785        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x50-S1.2 Chiếc 1 177.445        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2 3C-TU300x75-S1.2 m 1 144.672        



2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x75-S1.2 Chiếc 1 144.672        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x75-S1.2 Chiếc 1 144.672        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x75-S1.2 Chiếc 1 144.672        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x75-S1.2 Chiếc 1 188.074        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x75-S1.2 Chiếc 1 217.009        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2 3C-TU300x100-S1.2 m 1 171.048        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x100-S1.2 Chiếc 1 171.048        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x100-S1.2 Chiếc 1 171.048        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x100-S1.2 Chiếc 1 171.048        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x100-S1.2 Chiếc 1 222.363        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x100-S1.2 Chiếc 1 256.573        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2 3C-TU350x50-S1.2 m 1 124.824        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x50-S1.2 Chiếc 1 124.824        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x50-S1.2 Chiếc 1 124.824        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x50-S1.2 Chiếc 1 124.824        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x50-S1.2 Chiếc 1 162.272        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x50-S1.2 Chiếc 1 187.237        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2 3C-TU350x75-S1.2 m 1 151.200        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x75-S1.2 Chiếc 1 151.200        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x75-S1.2 Chiếc 1 151.200        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x75-S1.2 Chiếc 1 151.200        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x75-S1.2 Chiếc 1 196.561        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x75-S1.2 Chiếc 1 226.801        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.2 3C-TU350x100-S1.2 m 1 177.576        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x100-S1.2 Chiếc 1 177.576        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x100-S1.2 Chiếc 1 177.576        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x100-S1.2 Chiếc 1 177.576        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x100-S1.2 Chiếc 1 230.849        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x100-S1.2 Chiếc 1 266.365        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.2 3C-TU400x50-S1.2 m 1 131.352        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x50-S1.2 Chiếc 1 131.352        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x50-S1.2 Chiếc 1 131.352        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x50-S1.2 Chiếc 1 131.352        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x50-S1.2 Chiếc 1 170.758        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x50-S1.2 Chiếc 1 197.029        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.2 3C-TU400x75-S1.2 m 1 157.728        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x75-S1.2 Chiếc 1 157.728        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x75-S1.2 Chiếc 1 157.728        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x75-S1.2 Chiếc 1 157.728        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x75-S1.2 Chiếc 1 205.047        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x75-S1.2 Chiếc 1 236.593        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.2 3C-TU400x100-S1.2 m 1 184.104        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x100-S1.2 Chiếc 1 184.104        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x100-S1.2 Chiếc 1 184.104        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x100-S1.2 Chiếc 1 184.104        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x100-S1.2 Chiếc 1 239.336        



6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x100-S1.2 Chiếc 1 276.157        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.2 3C-TU450x50-S1.2 m 1 137.881        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x50-S1.2 Chiếc 1 137.881        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x50-S1.2 Chiếc 1 137.881        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x50-S1.2 Chiếc 1 137.881        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x50-S1.2 Chiếc 1 179.245        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x50-S1.2 Chiếc 1 206.821        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.2 3C-TU450x75-S1.2 m 1 164.257        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x75-S1.2 Chiếc 1 164.257        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x75-S1.2 Chiếc 1 164.257        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x75-S1.2 Chiếc 1 164.257        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x75-S1.2 Chiếc 1 213.534        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x75-S1.2 Chiếc 1 246.385        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.2 3C-TU450x100-S1.2 m 1 190.633        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x100-S1.2 Chiếc 1 190.633        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x100-S1.2 Chiếc 1 190.633        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x100-S1.2 Chiếc 1 190.633        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x100-S1.2 Chiếc 1 247.822        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x100-S1.2 Chiếc 1 285.949        

III THANG CÁP -THÉP CT3, SON TĨNH ĐIỆN DÀY 1.5MM

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.5 3C-TU100x50-S1.5 m 1 106.999        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x50-S1.5 Chiếc 1 106.999        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x50-S1.5 Chiếc 1 106.999        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x50-S1.5 Chiếc 1 106.999        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x50-S1.5 Chiếc 1 139.099        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x50-S1.5 Chiếc 1 160.499        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.5 3C-TU100x75-S1.5 m 1 137.614        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x75-S1.5 Chiếc 1 137.614        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x75-S1.5 Chiếc 1 137.614        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x75-S1.5 Chiếc 1 137.614        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x75-S1.5 Chiếc 1 178.899        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x75-S1.5 Chiếc 1 206.422        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.5 3C-TU100x100-S1.5 m 1 168.229        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x100-S1.5 Chiếc 1 168.229        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x100-S1.5 Chiếc 1 168.229        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x100-S1.5 Chiếc 1 168.229        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x100-S1.5 Chiếc 1 218.698        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x100-S1.5 Chiếc 1 252.344        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.5 3C-TU150x50-S1.5 m 1 114.577        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x50-S1.5 Chiếc 1 114.577        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x50-S1.5 Chiếc 1 114.577        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x50-S1.5 Chiếc 1 114.577        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x50-S1.5 Chiếc 1 148.950        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x50-S1.5 Chiếc 1 171.865        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.5 3C-TU150x75-S1.5 m 1 145.192        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x75-S1.5 Chiếc 1 145.192        



3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x75-S1.5 Chiếc 1 145.192        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x75-S1.5 Chiếc 1 145.192        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x75-S1.5 Chiếc 1 188.749        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x75-S1.5 Chiếc 1 217.787        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.5 3C-TU150x100-S1.5 m 1 175.807        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x100-S1.5 Chiếc 1 175.807        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x100-S1.5 Chiếc 1 175.807        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x100-S1.5 Chiếc 1 175.807        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x100-S1.5 Chiếc 1 228.549        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x100-S1.5 Chiếc 1 263.710        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.5 3C-TU200x50-S1.5 m 1 122.154        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x50-S1.5 Chiếc 1 122.154        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x50-S1.5 Chiếc 1 122.154        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x50-S1.5 Chiếc 1 122.154        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x50-S1.5 Chiếc 1 158.800        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x50-S1.5 Chiếc 1 183.231        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.5 3C-TU200x75-S1.5 m 1 152.769        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x75-S1.5 Chiếc 1 152.769        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x75-S1.5 Chiếc 1 152.769        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x75-S1.5 Chiếc 1 152.769        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x75-S1.5 Chiếc 1 198.600        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x75-S1.5 Chiếc 1 229.153        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.5 3C-TU200x100-S1.5 m 1 183.384        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x100-S1.5 Chiếc 1 183.384        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x100-S1.5 Chiếc 1 183.384        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x100-S1.5 Chiếc 1 183.384        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x100-S1.5 Chiếc 1 238.399        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x100-S1.5 Chiếc 1 275.076        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.5 3C-TU250x50-S1.5 m 1 129.731        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x50-S1.5 Chiếc 1 129.731        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x50-S1.5 Chiếc 1 129.731        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x50-S1.5 Chiếc 1 129.731        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x50-S1.5 Chiếc 1 168.650        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x50-S1.5 Chiếc 1 194.597        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.5 3C-TU250x75-S1.5 m 1 160.346        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x75-S1.5 Chiếc 1 160.346        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x75-S1.5 Chiếc 1 160.346        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x75-S1.5 Chiếc 1 160.346        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x75-S1.5 Chiếc 1 208.450        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x75-S1.5 Chiếc 1 240.519        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.5 3C-TU250x100-S1.5 m 1 190.961        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x100-S1.5 Chiếc 1 190.961        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x100-S1.5 Chiếc 1 190.961        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x100-S1.5 Chiếc 1 190.961        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x100-S1.5 Chiếc 1 248.249        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x100-S1.5 Chiếc 1 286.442        



1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.5 3C-TU300x50-S1.5 m 1 137.308        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x50-S1.5 Chiếc 1 137.308        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x50-S1.5 Chiếc 1 137.308        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x50-S1.5 Chiếc 1 137.308        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x50-S1.5 Chiếc 1 178.501        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x50-S1.5 Chiếc 1 205.962        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.5 3C-TU300x75-S1.5 m 1 167.923        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x75-S1.5 Chiếc 1 167.923        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x75-S1.5 Chiếc 1 167.923        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x75-S1.5 Chiếc 1 167.923        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x75-S1.5 Chiếc 1 218.300        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x75-S1.5 Chiếc 1 251.885        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.5 3C-TU300x100-S1.5 m 1 200.528        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x100-S1.5 Chiếc 1 200.528        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x100-S1.5 Chiếc 1 200.528        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x100-S1.5 Chiếc 1 200.528        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x100-S1.5 Chiếc 1 260.687        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x100-S1.5 Chiếc 1 300.792        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.5 3C-TU350x50-S1.5 m 1 151.008        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x50-S1.5 Chiếc 1 151.008        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x50-S1.5 Chiếc 1 151.008        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x50-S1.5 Chiếc 1 151.008        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x50-S1.5 Chiếc 1 196.311        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x50-S1.5 Chiếc 1 226.513        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.5 3C-TU350x75-S1.5 m 1 175.500        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x75-S1.5 Chiếc 1 175.500        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x75-S1.5 Chiếc 1 175.500        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x75-S1.5 Chiếc 1 175.500        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x75-S1.5 Chiếc 1 228.151        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x75-S1.5 Chiếc 1 263.251        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.5 3C-TU350x100-S1.5 m 1 206.115        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x100-S1.5 Chiếc 1 206.115        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x100-S1.5 Chiếc 1 206.115        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x100-S1.5 Chiếc 1 206.115        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x100-S1.5 Chiếc 1 267.950        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x100-S1.5 Chiếc 1 309.173        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.5 3C-TU400x50-S1.5 m 1 146.952        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x50-S1.5 Chiếc 1 146.952        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x50-S1.5 Chiếc 1 146.952        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x50-S1.5 Chiếc 1 146.952        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x50-S1.5 Chiếc 1 191.038        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x50-S1.5 Chiếc 1 220.428        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.5 3C-TU400x75-S1.5 m 1 183.078        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x75-S1.5 Chiếc 1 183.078        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x75-S1.5 Chiếc 1 183.078        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x75-S1.5 Chiếc 1 183.078        



5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x75-S1.5 Chiếc 1 238.001        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x75-S1.5 Chiếc 1 274.617        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.5 3C-TU400x100-S1.5 m 1 213.693        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x100-S1.5 Chiếc 1 213.693        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x100-S1.5 Chiếc 1 213.693        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x100-S1.5 Chiếc 1 213.693        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x100-S1.5 Chiếc 1 277.801        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x100-S1.5 Chiếc 1 320.539        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.5 3C-TU450x50-S1.5 m 1 160.040        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU450x50-S1.5 Chiếc 1 160.040        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU450x50-S1.5 Chiếc 1 160.040        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU450x50-S1.5 Chiếc 1 160.040        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU450x50-S1.5 Chiếc 1 208.052        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU450x50-S1.5 Chiếc 1 240.060        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.5 3C-TU450x75-S1.5 m 1 190.655        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU450x75-S1.5 Chiếc 1 190.655        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU450x75-S1.5 Chiếc 1 190.655        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU450x75-S1.5 Chiếc 1 190.655        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU450x75-S1.5 Chiếc 1 247.851        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU450x75-S1.5 Chiếc 1 285.982        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.5 3C-TU450x100-S1.5 m 1 221.270        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x100-S1.5 Chiếc 1 221.270        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x100-S1.5 Chiếc 1 221.270        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x100-S1.5 Chiếc 1 221.270        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x100-S1.5 Chiếc 1 287.651        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x100-S1.5 Chiếc 1 331.905        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 1.5 3C-TU500x100-S1.5 m 1 228.847        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU500x100-S1.5 Chiếc 1 228.847        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU500x100-S1.5 Chiếc 1 228.847        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU500x100-S1.5 Chiếc 1 228.847        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU500x100-S1.5 Chiếc 1 297.501        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU500x100-S1.5 Chiếc 1 343.271        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 1.5 3C-TU600x100-S1.5 m 1 244.002        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU600x100-S1.5 Chiếc 1 244.002        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU600x100-S1.5 Chiếc 1 244.002        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU600x100-S1.5 Chiếc 1 244.002        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU600x100-S1.5 Chiếc 1 341.602        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU600x100-S1.5 Chiếc 1 439.203        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 1.5 3C-TU700x100-S1.5 m 1 259.156        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU700x100-S1.5 Chiếc 1 259.156        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU700x100-S1.5 Chiếc 1 259.156        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU700x100-S1.5 Chiếc 1 259.156        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU700x100-S1.5 Chiếc 1 388.734        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU700x100-S1.5 Chiếc 1 518.312        

IV THANG CÁP -THÉP CT3, SON TĨNH ĐIỆN DÀY 2.0 MM

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 2.0 3C-TU200x75-S2.0 m 1 235.108        



2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x75-S2.0 Chiếc 1 235.108        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x75-S2.0 Chiếc 1 235.108        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x75-S2.0 Chiếc 1 235.108        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x75-S2.0 Chiếc 1 305.640        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x75-S2.0 Chiếc 1 352.661        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 2.0 3C-TU200x100-S2.0 m 1 235.108        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x100-S2.0 Chiếc 1 235.108        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x100-S2.0 Chiếc 1 235.108        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x100-S2.0 Chiếc 1 235.108        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x100-S2.0 Chiếc 1 305.640        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x100-S2.0 Chiếc 1 352.661        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 2.0 3C-TU250x50-S2.0 m 1 166.322        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x50-S2.0 Chiếc 1 166.322        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x50-S2.0 Chiếc 1 166.322        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x50-S2.0 Chiếc 1 166.322        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x50-S2.0 Chiếc 1 216.218        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x50-S2.0 Chiếc 1 249.483        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 2.0 3C-TU250x75-S2.0 m 1 205.572        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x75-S2.0 Chiếc 1 205.572        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x75-S2.0 Chiếc 1 205.572        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x75-S2.0 Chiếc 1 205.572        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x75-S2.0 Chiếc 1 267.243        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x75-S2.0 Chiếc 1 308.358        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 2.0 3C-TU250x100-S2.0 m 1 244.822        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x100-S2.0 Chiếc 1 244.822        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x100-S2.0 Chiếc 1 244.822        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x100-S2.0 Chiếc 1 244.822        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x100-S2.0 Chiếc 1 318.268        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x100-S2.0 Chiếc 1 367.233        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 2.0 3C-TU300x50-S2.0 m 1 176.036        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x50-S2.0 Chiếc 1 176.036        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x50-S2.0 Chiếc 1 176.036        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x50-S2.0 Chiếc 1 176.036        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x50-S2.0 Chiếc 1 228.847        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x50-S2.0 Chiếc 1 264.054        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 2.0 3C-TU300x75-S2.0 m 1 215.286        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x75-S2.0 Chiếc 1 215.286        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x75-S2.0 Chiếc 1 215.286        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x75-S2.0 Chiếc 1 215.286        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x75-S2.0 Chiếc 1 279.872        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x75-S2.0 Chiếc 1 322.929        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 2.0 3C-TU300x100-S2.0 m 1 254.536        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x100-S2.0 Chiếc 1 254.536        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x100-S2.0 Chiếc 1 254.536        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x100-S2.0 Chiếc 1 254.536        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x100-S2.0 Chiếc 1 330.897        



6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x100-S2.0 Chiếc 1 381.804        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 2.0 3C-TU350x50-S2.0 m 1 185.751        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x50-S2.0 Chiếc 1 185.751        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x50-S2.0 Chiếc 1 185.751        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x50-S2.0 Chiếc 1 185.751        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x50-S2.0 Chiếc 1 241.476        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x50-S2.0 Chiếc 1 278.626        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 2.0 3C-TU350x75-S2.0 m 1 225.001        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x75-S2.0 Chiếc 1 225.001        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x75-S2.0 Chiếc 1 225.001        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x75-S2.0 Chiếc 1 225.001        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x75-S2.0 Chiếc 1 292.501        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x75-S2.0 Chiếc 1 337.501        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 2.0 3C-TU350x100-S2.0 m 1 264.251        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x100-S2.0 Chiếc 1 264.251        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x100-S2.0 Chiếc 1 264.251        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x100-S2.0 Chiếc 1 264.251        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x100-S2.0 Chiếc 1 343.526        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x100-S2.0 Chiếc 1 396.376        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 2.0 3C-TU400x50-S2.0 m 1 195.465        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x50-S2.0 Chiếc 1 195.465        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x50-S2.0 Chiếc 1 195.465        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x50-S2.0 Chiếc 1 195.465        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x50-S2.0 Chiếc 1 254.105        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x50-S2.0 Chiếc 1 293.198        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 2.0 3C-TU400x75-S2.0 m 1 234.715        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x75-S2.0 Chiếc 1 234.715        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x75-S2.0 Chiếc 1 234.715        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x75-S2.0 Chiếc 1 234.715        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x75-S2.0 Chiếc 1 305.130        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x75-S2.0 Chiếc 1 352.073        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 2.0 3C-TU400x100-S2.0 m 1 273.965        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x100-S2.0 Chiếc 1 273.965        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x100-S2.0 Chiếc 1 273.965        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x100-S2.0 Chiếc 1 273.965        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x100-S2.0 Chiếc 1 356.155        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x100-S2.0 Chiếc 1 410.948        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 2.0 3C-TU450x75-S2.0 m 1 244.429        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x75-S2.0 Chiếc 1 244.429        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x75-S2.0 Chiếc 1 244.429        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x75-S2.0 Chiếc 1 244.429        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x75-S2.0 Chiếc 1 317.758        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x75-S2.0 Chiếc 1 366.644        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 2.0 3C-TU450x100-S2.0 m 1 283.679        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x100-S2.0 Chiếc 1 283.679        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x100-S2.0 Chiếc 1 283.679        



4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x100-S2.0 Chiếc 1 283.679        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x100-S2.0 Chiếc 1 368.783        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x100-S2.0 Chiếc 1 425.519        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 2.0 3C-TU500x100-S2.0 m 1 299.262        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU500x100-S2.0 Chiếc 1 299.262        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU500x100-S2.0 Chiếc 1 299.262        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU500x100-S2.0 Chiếc 1 299.262        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU500x100-S2.0 Chiếc 1 389.040        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU500x100-S2.0 Chiếc 1 448.892        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 2.0 3C-TU600x100-S2.0 m 1 328.464        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU600x100-S2.0 Chiếc 1 328.464        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU600x100-S2.0 Chiếc 1 328.464        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU600x100-S2.0 Chiếc 1 328.464        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU600x100-S2.0 Chiếc 1 427.003        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU600x100-S2.0 Chiếc 1 492.695        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 2.0 3C-TU700x100-S2.0 m 1 355.509        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU700x100-S2.0 Chiếc 1 355.509        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU700x100-S2.0 Chiếc 1 355.509        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU700x100-S2.0 Chiếc 1 355.509        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU700x100-S2.0 Chiếc 1 462.161        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU700x100-S2.0 Chiếc 1 533.263        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 2.0 3C-TU800x100-S2.0 m 1 386.848        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU800x100-S2.0 Chiếc 1 386.848        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU800x100-S2.0 Chiếc 1 386.848        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU800x100-S2.0 Chiếc 1 386.848        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU800x100-S2.0 Chiếc 1 580.272        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU800x100-S2.0 Chiếc 1 773.696        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 1000x100 dày 2.0 3C-TU1000x100-S2.0 m 1 429.591        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 515.510        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 515.510        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 515.510        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 687.346        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU1000x100-S2.0 Chiếc 1 945.101        

IV THANG CÁP - SON TĨNH ĐIỆN DÀY 2.5 MM

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 2.5 3C-TU600x100-S2.5 m 1 404.047        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-LTU600x100-S2.5 Chiếc 1 484.857        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-CLTU600x100-S2.5 Chiếc 1 484.857        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-CXTU600x100-S2.5 Chiếc 1 484.857        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-TTU600x100-S2.5 Chiếc 1 646.476        

6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-XTU600x100-S2.5 Chiếc 1 888.904        

1 Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 2.5 3C-TU800x100-S2.5 m 1 474.580        

2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-LTU800x100-S2.5 Chiếc 1 569.496        

3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-CLTU800x100-S2.5 Chiếc 1 569.496        

4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-CXTU800x100-S2.5 Chiếc 1 569.496        

5 Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-TTU800x100-S2.5 Chiếc 1 759.327        



6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.5 3C-XTU800x100-S2.5 Chiếc 1 1.044.075     

1 Nối Thang Máng Cáp H50ZAM 3C-NTM50ZAM2.0 C 1 7.704            

2 Nối Thang Máng Cáp H75ZAM 3C-NTM75ZAM2.0 C 1 12.290          

3 Nối Thang Máng Cáp H100ZAM 3C-NTM100ZAM2.0 C 1 15.883          

4 Nối Thang Máng Cáp H150ZAM 3C-NTM150ZAM2.0 C 1 22.983          

1 Nối Thang Máng Cáp H50AZ 3C-NTM50AZ2.0 C 1 7.251            

2 Nối Thang Máng Cáp H75AZ 3C-NTM75AZ2.0 C 1 11.567          

3 Nối Thang Máng Cáp H100AZ 3C-NTM100AZ2.0 C 1 14.891          

4 Nối Thang Máng Cáp H150AZ 3C-NTM150AZ2.0 C 1 19.919          

1 Nối Thang Máng Cáp H50Z 3C-NTM50Z2.0 C 1 9.064            

2 Nối Thang Máng Cáp H75Z 3C-NTM75Z2.0 C 1 14.459          

3 Nối Thang Máng Cáp H100Z 3C-NTM100Z2.0 C 1 17.869          

4 Nối Thang Máng Cáp H150Z 3C-NTM150Z2.0 C 1 26.048          

1 Nối Thang Máng Cáp H50ZAM 3C-NTM50ZAM1.5 C 1 5.358            

2 Nối Thang Máng Cáp H75ZAM 3C-NTM75ZAM1.5 C 1 8.547            

3 Nối Thang Máng Cáp H100ZAM 3C-NTM100ZAM1.5 C 1 11.046          

1 Nối Thang Máng Cáp H50AZ 3C-NTM50AZ1.5 C 1 5.043            

2 Nối Thang Máng Cáp H75AZ 3C-NTM75AZ1.5 C 1 8.044            

3 Nối Thang Máng Cáp H100AZ 3C-NTM100AZ1.5 C 1 10.356          

1
Bộ Bulong M8x15 mũ cầu cổ vuông, mạ kẽm (gồm 

1 Bulong + 01 Ecu + 01 vòng đệm)
B-CM8x15W4-Z Bộ 1 986               

2
Bộ Bulong M8x15 mũ cầu cổ vuông, 

INOX201(gồm 1 Bulong + 01 Ecu + 01 vòng đệm)
B-CM8x15W4-201 Bộ 1 1.708            

3
Bộ Bulong M8x15 mũ cầu cổ vuông, 

INOX304(gồm 1 Bulong + 01 Ecu + 01 vòng đệm)
B-CM8x15W4-304 Bộ 1 2.134            

4
Bộ Bulong M8x15 mũ cầu cổ vuông, 

INOX316(gồm 1 Bulong + 01 Ecu + 01 vòng đệm)
B-CM8x15W4-316 Bộ 1 3.881            

1 Tyren mạ kẽm M8 cây dài 2m Tyren M8-2m Cây 1 19.360          

2 Tyren mạ kẽm M10 cây dài 2m Tyren M10-2m Cây 1 36.960          

3 E-Cu lục giác M8 mạ kẽm E-L6M8 cái 1 352               

4 E-Cu lục giác M10 mạ kẽm E-L6M10 cái 1 440               

5 Vòng đệm M8 mạ kẽm FW-M8 cái 1 176               

6 Vòng đệm M10 mạ kẽm FW-M10 cái 1 194               

10% Thuế GTGT

Tổng cộng (Đã bao gồm 10% thuế VAT)

Nối Thang Máng Cáp (NTM) làm bằng tole ZAM dày 1.5mm, 06 lỗ bắt bulong M8 cổ 

vuông

Nối Thang Máng Cáp (NTM) làm bằng Tole mạ hợp kim Nhôm-Kẽm (mạ lạnh) dày 

1.5mm, 06 lỗ bắt bulong M8 cổ vuông

Bulong đai ốc chuyên dùng cho lắp nối TMC

Phụ kiện thi công

Cộng  (Chưa bao gồm 10% thuế VAT)

PHỤ KIỆN THÁNG MÁNG CÁP

Nối Thang Máng Cáp (NTM) làm bằng tole ZAM dày 2.0mm, 06 lỗ bắt bulong M8 cổ 

vuông

Nối Thang Máng Cáp (NTM) làm bằng Tole mạ hợp kim Nhôm-Kẽm (mạ lạnh) dày 

2.0mm, 06 lỗ bắt bulong M8 cổ vuông

Nối Thang Máng Cáp (NTM) làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, dày 2.0mm, 06 lỗ 

bắt bulong M8 cổ vuông



Ghi chú đặc biệt:

Ghi chú về tính chất của vật liệu :

Ghi chú về độ bền và bảo trì sản phẩm

+ Vật liệu chính: Thép tiêu chuẩn JIS-G-3131-2010, hoặc tương đương

+ Thời gian giao hàng: Trong vòng 05-10 ngày kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc.

+

+ Thời gian bảo hành: 12 Tháng.

+

Xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được sự hợp tác từ quý Công ty!

Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của bên mua. Chi phí vận chuyển bên mua chịu (Xem 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C

Điều khoản thanh toán: Đặt cọc 30% - 40 % giá trị đơn hàng ngay sau khi ký HĐ. Giá trị 

Z300x100xH200 (cao độ = 2 lần chiều cao của MC), Giá 

bán tính = 2 lần giá Co lên, hoặc co xuống cùng chiều 

rộng và chiều cao

Tole ZAM và Tole mạ hợp kim nhôm kẽm đều có tính 

chất chống ăn mòn (Chống gỉ) nhờ tính chất hóa học 

của lớp mạ có Nhôm sẽ tạo màng Oxit nhôm ngay khi 

bề mặt bị xước, vết cắt, vết đột lỗ...Do vậy hoàn toàn có 

thể sử dụng thay thế cho mạ kẽm nhúng nóng.

Khuyến cáo tuyệt vời nhất là tất cả các loại TMC đều 

nên sử dụng chi tiết nối này bằng Tole ZAM và luôn 

dùng loại dàu 2mm cho tất cả, bulong (M8x15 cổ vuông) 

thì luôn dùng Inox như vậy không làm tăng giá thành và 

đảm bảo tất cả có độ bền hơn 50 năm và có khả năng 

tháo ra lắp lại nhiều lần (vì sản xuất bulong nhỏ hơn 

M14 chỉ có thể là công nghệ mạ điện, hoặc làm bằng 

INOX. Mạ điện có khả năng chống gì rất hạn chế muốn 

tăng độ bền chỉ có cách bôi mỡ bảo quản thường 

xuyên, hoặc sơn bảo quản trực tiếp lên chỗ Bulong...với 

TMC điều này rất không thực tế).

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI




